
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy SGK 7  

        theo chương trình GDPT 2018 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện; 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông nhiều cấp có cấp THCS. 

    

Thực hiện công văn số 503/BGDĐT-GDTrH ngày 17/02/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 

và lớp 10 năm học 2022-2023. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; công 

ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn 

cho giáo viên THCS sử dụng sách giáo khoa lớp 7 giảng dạy từ năm học 2022-2023.                 

Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022.  

        Sáng từ 8h – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h. 

(Lịch chi tiết theo Chương trình tập huấn đính kèm – Phụ lục 1). 

2. Hình thức: Trực tuyến tại các điểm cầu, sử dụng nền tảng trực tuyến của các nhà xuất 

bản cung cấp.  

- Đối với bộ sách Cánh diều: sử dụng nền tảng Zoom. 

(Link các phòng Hội thảo được đính kèm  – Phụ lục 2). 

- Đối với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo: sử dụng nền tảng 

tập huấn của NXB GDVN tại taphuan.nxbgd.vn, các tổ chuyên môn đăng nhập chung bằng tài 

khoản nhà trường, lựa chọn đúng bộ môn vào phòng tập huấn. 

(Danh sách tài khoản và hướng dẫn đính kèm – Phụ lục 3). 

3. Thành phần tại các điểm cầu:  

 Điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo:   

 - Trân trọng kính mời Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;  

   - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học; 

 - Đại biểu các nhà xuất bản; 

  Điểm cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

và bộ sách Chân trời sáng tạo):  

- Đại diện Nhà xuất bản; 

- Chủ biên và các tác giả sách giáo khoa;  

- Các báo cáo viên.  

 Điểm cầu công ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (Bộ sách Cánh diều):  

- Đại diện Nhà xuất bản;  

- Chủ biên và tác giả sách giáo khoa;  

- Các báo cáo viên.  
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 Điểm cầu cơ sở - Phòng GDĐT quận/huyện; trường THCS; PT nhiều cấp có cấp 

THCS: 

 Mỗi đơn vị bố trí đủ số phòng tập huấn đảm bảo mỗi môn học tập huấn tại 01 phòng 

theo lịch tập huấn và theo đúng bộ sách giáo khoa đơn vị đã lựa chọn. 

 Mỗi phòng tập huấn là 01 điểm cầu theo từng môn học đại diện là tổ trưởng/nhóm 

trưởng chuyên môn gồm:  

- Tại điểm cầu phòng GDĐT: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bộ môn. 

- Tại điểm cầu các nhà trường: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đúng chuyên môn; tổ 

trưởng/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn. 

Đối với môn Âm nhạc, Mỹ thuật: giáo viên tham dự tập huấn giảng dạy sách giáo 

khoa môn học tương ứng của lớp 7 và lớp 10 theo lịch của các nhà xuất bản. 

4. Tài liệu tập huấn 

Sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo 

khoa được đăng tải trên website của các nhà xuất bản:  

- Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; bộ Chân trời sáng tạo: taphuan.nxbgd.vn  

- Bộ Cánh diều: www.hoc10.vn 

5. Lịch kiểm tra kỹ thuật các điểm cầu 

- Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo: từ 14h - 17h ngày 24/6/2022. Các 

đơn vị đăng nhập vào nền tảng tập huấn taphuan.nxbgd.vn, đăng nhập bằng tài khoản nhà trường, 

chọn phòng theo từng bộ môn. 

- Bộ Cánh diều và sách tiếng Anh 7: Sáng từ 7h30 - 8h, chiều từ 13h - 13h30 trước các 

buổi tập huấn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng GDĐT quận/huyện thông báo đến các trường 

THCS, chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS căn cứ lịch tập huấn của các nhà xuất bản, đối 

chiếu các bản sách nhà trường đã lựa chọn để xây dựng kế hoạch tập huấn cho từng tổ bộ 

môn. Nhà trường bố trí đủ số lượng phòng tập huấn có âm thanh, máy tính, máy chiếu và kết 

nối Internet đảm bảo chất lượng cho buổi tập huấn. Hiệu trưởng nhà trường phổ biến lịch tập 

huấn đến toàn thể giáo viên và đôn đốc giáo viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Khi tham gia 

tập huấn, giáo viên mang theo máy tính, tài liệu liên quan.  

Trong quá trình tập huấn nếu có vướng mắc về kỹ thuật, các đơn vị liên hệ đầu mối bộ 

Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Chân trời sáng tạo: tổng đài nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 1900 4503 – Kỹ thuật viên 0388521699 hoặc 0388291699; bộ Cánh diều: bà Lê Thị Lan 

Phương – Công ty VIPEC – Điện thoại: 0961489790. 

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng GDĐT nghiêm túc triển khai, thực hiện 

và tăng cường kiểm tra công tác tập huấn tại các điểm cầu cơ sở./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

- Công ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 

http://www.hoc10.vn/
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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH SGK 7, 

Âm nhạc 10, Mỹ thuật 10 

Ngày Thời gian Môn/ Hoạt động GD Bộ sách 

27/06/2022 

Cả ngày Toán 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệm7 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

28/06/2022 

Cả ngày Lịch sử và Địa lý 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Công nghệ 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Mĩ thuật  7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Sáng  Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều 

Sáng Tiếng Anh 7 Cánh Diều 

Chiều Tin học 7 Cánh Diều 

Chiều Tiếng Anh 7 Blogger smart 

Chiều 
 Âm nhạc 10 và CĐHT 

Âm nhạc 10 
Cánh Diều 

29/06/2022 

Cả ngày Ngữ văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Cả ngày Tin học 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Lịch sử và Địa lý 7 Cánh Diều 

Cả ngày 
 Âm nhạc 10 và CĐHT 

Âm nhạc 10  

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Sáng 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệm7 
Cánh Diều 

Sáng Giáo dục thể chất 7 Cánh Diều 

Chiều  Toán 7 Cánh Diều 

30/06/2022 

Cả ngày Giáo dục thể chất 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Âm nhạc 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày 
Mĩ thuật 10 và CĐHT 

Mỹ thuật 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sáng Ngữ văn 7 Cánh Diều 

Sáng Tiếng Anh 7 I learn smart world 

Chiều Giáo dục công dân 7 Cánh Diều 

01/07/2022 

Cả ngày Khoa học tự nhiên 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Giáo dục công dân 7 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Sáng  Mĩ thuật  7 Cánh Diều 

Chiều Công nghệ 7 Cánh Diều 

Chiều Âm nhạc 7 Cánh Diều 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH PHÒNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA 10 - Bộ Cánh diều 

Ngày Buổi Môn Phòng Link Zoom 

28/6/2022 

 

Chiều 

13:30-

17:00 

Tin học  7 P9 

https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEv

RnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09  

 

Meeting ID: 864 5943 9129  

Passcode: 123456 

Sáng 

8:00-

11:30 

KHTN 7 P10 

https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcv

UHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09 

ID: 895 7507 4539 

Pass: 123456 

Sáng 

8:00-

11:30 

Tiếng Anh 

7 – 

English 

Discovery 

P11 

https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXI

reXZraTZ3OFVDb3dEUT09  

 

Meeting ID: 942 2988 8567  

Passcode: 123456 

29/6/2022 

 

Sáng 

8:00-

11:30 

Lịch sử và 

Địa lý 7 
P12 

https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MT

duaW5jVEczU2RSYTA2UT09  

 

Meeting ID: 910 5740 1899  

Passcode: 123456 

Chiều 

13:30-

17:00 

Lịch sử và 

Địa lý 7 
P11 

https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXI

reXZraTZ3OFVDb3dEUT09  

 

Meeting ID: 942 2988 8567  

Passcode: 123456 

Sáng 

8:00-

11:30 

Giáo dục 

thể chất 7 
P10 

https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcv

UHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09 

ID: 895 7507 4539 

Pass: 123456 

Sáng 

8:00-

11:30 

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 7 

P11 

https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXI

reXZraTZ3OFVDb3dEUT09  

 

Meeting ID: 942 2988 8567  

Passcode: 123456 

Chiều 

13:30-

17:00 

Toán 7 P10 

https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcv

UHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09 

ID: 895 7507 4539 

Pass: 123456 

30/6/2022 

Sáng 

8:00-

11:30 

Ngữ văn 7 P6 

https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN

5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1  

 

Meeting ID: 898 6530 7976  

Passcode: 123456 

Chiều 

13:30-

17:00 

Giáo dục 

công dân 7 
P3 

https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9

BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09  

 

Meeting ID: 880 9308 2041  

Passcode: 123456 

https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MTduaW5jVEczU2RSYTA2UT09
https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MTduaW5jVEczU2RSYTA2UT09
https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MTduaW5jVEczU2RSYTA2UT09
https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MTduaW5jVEczU2RSYTA2UT09
https://zoom.us/j/91057401899?pwd=TmJFYmk2MTduaW5jVEczU2RSYTA2UT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://zoom.us/j/94229888567?pwd=d2hrTG1VRXIreXZraTZ3OFVDb3dEUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89575074539?pwd=aDcvUHZ1Z09PbUhVeGhvdng1VDdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1
https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1
https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1
https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1
https://us02web.zoom.us/j/89865307976?pwd=CVN5QhPTml-5pjhfrxa4zAePRRJ8oY.1
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
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01/7/2022 

 

Sáng 

8:00-

11:30 

Mỹ thuật 7 P2 

https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXh

oNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09  

 

Meeting ID: 847 2991 9109  

Passcode: 123456 

Chiều 

13:30-

17:00 

Công nghệ 7 P5 

https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93

OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09  

 

Meeting ID: 830 2132 8216  

Passcode: 123456 

Chiều 

13:30-

17:00 

Âm nhạc 7 P4 

https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NO

ZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09  

 

Meeting ID: 849 6576 0424  

Passcode: 123456 

 

Sách TIẾNG ANH 7 

Ngày Buổi Môn Bộ Link Zoom 

28/6/2022 

 

Chiều 

13:30-

17:00 

Tiếng Anh  7  
Blogger 

smart 

http://shortlink.bloggers-smart.edu.vn/39e28549  

 

Meeting ID: 929 1023 0579 

Passcode: 20222023 

30/6/2022 Sáng  Tiếng Anh 7 

I learn 

smart 

world 

https://us02web.zoom.us/j/86213793928?pwd=uvY

AzLnf2gk9ZX3gQ9ZNHNbVaZAUg2.1  

 

Meeting ID: 862 1379 3928 

Passcode: 9999 

  

https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
http://shortlink.bloggers-smart.edu.vn/39e28549
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Phụ lục 3 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SGK  CỦA 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

A. Tham dự lớp bồi dưỡng trực tuyến  

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Zoom trên máy tính bằng bộ cài trên nền tảng Tập 

huấn của NXBGDVN tại https://taphuan.nxbgd.vn/ hoặc bộ cài Zoom tại 

https://zoom.us/download 
 

 
 

Tải ứng dụng Zoom tại nền tảng Tập huấn (Thực hiện sau bước 2) 

Lưu ý: Các Sở/Phòng/trường (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) vui lòng cập nhật phiên bản Zoom mới nhất. 

 
Bước 2: Truy cập nền tảng Bồi dưỡng của NXBGDVN tại địa chỉ 

https://taphuan.nxbgd.vn/ 

và thực hiện ĐĂNG NHẬP bằng tài khoản đơn vị Sở/Phòng/Trường 
 

 

 
 

Thông tin tài khoản đăng nhập 

+ ID (sử dụng một trong hai 

thông tin sau): 

(1) Email: 

abc123@gmail.com (theo 

thông tin email đã đăng ký). 

(2) ID: 12132992 

(được NXBGDVN tạo dựa 

trên danh sách đăng ký; 

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: 

được gửi trực tiếp đến SĐT và 

email đã đăng ký 

 

 
 

Lưu ý: Tài khoản đăng nhập trên trang taphuan.nxbgd.vn sử dụng để tham gia lớp Bồi dưỡng 

trực tuyến là tài khoản quản lý được cung cấp cho Sở; Phòng hoặc Trường. Ngoài việc tham 

gia các lớp trực tuyến, các tài khoản quản lý trên còn được sử dụng để quản lý thông tin, thu 

thập báo cáo đối với các tài khoản giáo viên thuộc cấp quản lý của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://zoom.us/download
https://taphuan.nxbgd.vn/
mailto:abc123@gmail.com
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Bước 3: Cập nhật, kiểm tra thông tin tài khoản, thông tin khóa tập huấn 

Chọn mục “Lịch trình của tôi”, chọn khóa bồi dưỡng/SGK bồi dưỡng và ấn nút “Tham gia” 
 

- Tính năng “Lịch trình của 

tôi” giúp quý đơn vị kiểm 

tra tất cả các lịch được Sở 

Giáo dục đăng kí và được 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam mời tham dự. 

- Số lượng truy cập: 1 tài 

khoản đơn vị sẽ tham gia 

được nhiều môn cùng một 

thời điểm. Tuy nhiên, mỗi 

lớp tập huấn phải được 

truy cập trên một thiết bị 

khác nhau. Ví dụ: Tài 

khoản Trường tiểu học A, 

ngày 06/6/2022 tham gia 

cùng lúc các môn khác 

nhau ví dụ như Toán 3, 

Tiếng Việt 3, Đạo đức 3,.... 

nhưng chỉ có duy nhất một 

thiết bị truy cập cùng lúc 

tại phòng Toán 3. 

3.1 Chọn mục “Lịch trình của tôi” 
 

 

3.2 Kiểm tra thông tin các chương trình hội thảo 
 

 
 

 

 

3.3 Kiểm tra thông tin cuộc họp và ấn tham gia 

  

 

Trên giao diện nền tảng tập huấn sẽ dẫn đường link qua Zoom, Điểm cầu sẽ không cần các thông tin 

như tên đăng nhập thuận tiện công tác thống kê, điểm danh khi tham gia tập huấn 

 Quý đơn vị vui lòng cập nhật thông tin 

- Gmail (dùng nhận thông báo lịch trình, khôi 

phục mật khẩu khi cần thiết) 

- Số điện thoại phụ trách đơn vị 

 

 

 

 Trường hợp chưa cập nhật thông tin tài khoản 

- Khi ấn tham gia sẽ xuất hiện bảng sau, đơn vị vui 

lòng điện các trường thông tin thiếu (gmail). 
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Bước 4: Từ trang tập huấn sẽ được tự động chuyển qua phòng Zoom, giao diện chính của 

chương trình bồi dưỡng 

 
Trong đó: 

1. Nhắn tin: Dùng để nhắn tin trao đổi với chủ 

trì và diễn giả; 

2. Giơ tay: Yêu cầu giơ tay phát biểu hoặc có 

vấn đề cần hỏi để người chủ trì và diễn giả biết. 

3. Hỏi đáp: đặt câu hỏi cho người chủ trì cuộc 

họp và diễn giả. 

Lưu ý: Khi đơn vị được Điểm cầu trung tâm cấp quyền, yêu cầu bật Camera và Micro xin vui lòng ấn 

chấp nhận “vào như người tham gia chính” 

Khi đơn vị mong muốn được bật Cam, mic vui lòng ấn “Giơ tay”, tùy thuộc tình hình thực tế Điểm cầu 

trung tâm sẽ cấp quyền bật cả Camera và Micro hoặc chỉ cho phép bật Micro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GÓC HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN 

Hotline/Zalo 0388521699 – 0388291699 (06h00-21h00) 
 

 Các vấn đề hỗ trợ: 

- Chưa có tài khoản nền tảng Tập huấn 

- Nền tảng Tập huấn chưa hiện thị lịch; nhầm lịch 

- Truy cập báo lỗi, mất âm thanh, hình ảnh. 

- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Bồi dưỡng Giáo 

viên trực tuyến 

 Lưu ý và tiện hỗ trợ: 

- Vui lòng kết bạn Zalo với 2 số điện thoại trên 

- Cài đặt phần mềm Ultraview: 

https://www.ultraviewer.net/vi/download.html 

Bước 1: Cài đặt phần mềm Ultraview Bước 2: Mở và cung cấp thông tin 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ultraviewer.net/vi/download.html


 

9 

 

B. Giáo viên tự Bồi dưỡng qua nền tảng Tập huấn của NXBGDVN 

Bước 1: Truy cập nền tảng Tập huấn của NXBGDVN tại địa chỉ 

https://taphuan.nxbgd.vn/ 

Bước 2: Thực hiện công tác tự bồi dưỡng 

Cách 1: Sử dụng tư liệu KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP 

- Giáo viên ấn nút “Xem ngay” thực hiện chọn khóa tập huấn/SGK 

đang cần. 

- Giáo viên được quyền xem tất cả các tài liệu bao gồm: Sách học 

sinh, sách giáo viên, sách bài tập, kế hoạch dạy học, tiết dạy minh 

họa, bài giảng bồi dưỡng, tài liệu giới thiệu sách,…. 

Tuy nhiên, tất cả tài liệu này chỉ xem và không được tải về. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cách 2: Sử dụng tư liệu CÓ DÙNG ĐĂNG NHẬP 

2.1 Tài khoản 

+ ID (sử dụng một trong hai thông tin sau): 

(1) Email: abc123@gmail.com (theo thông tin 

email đã đăng ký). 

(2) ID: 12132992 (được NXBGDVN tạo dựa trên 

danh sách đăng ký); 

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: được gửi trực tiếp 

đến SĐT và email đã đăng ký bởi Đơn vị chủ quản. 

2.2 Đăng nhập – Cập nhật thông tin 

- Giáo viên kiểm tra lại thông tin cá nhân Gmail, SĐT 

- Khi đã đăng nhập vào nền tảng, Thầy/cô xác nhận tài khoản khi đăng nhập lần đầu: Thầy/cô đã có Tài khoản/ 

chưa có Tài khoản. Nếu Thầy/cô chưa có Tài khoản vui lòng nhấn chọn “Tôi chưa có Tài khoản” và bổ sung 

đầy đủ thông tin cá nhân. Sau đó nhấn Hoàn thành và Thầy/cô thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho 

Tài khoản ( Thầy/ cô lưu ý khi đổi mật khẩu: mật khẩu ít nhất gồm 6 ký 

tự, gồm số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

https://taphuan.nxbgd.vn/
mailto:abc123@gmail.com


 

  

 

2.3 Sử dụng tài liệu tại 2 trang Tập huấn và Hành trang số 
 

- Tại nền tảng Tập huấn, tài khoản giáo viên sẽ được 

tải tất cả các tài liệu có trên nền tảng (bao gồm kế 

hoạch dạy học, tài liệu giới thiệu sách, tiết học minh 

họa,… trừ các file SGK, SGV, SBT,… 

- Tại nền tảng Hành Trang số, tài khoản trên trang 

Tập huấn sẽ được sử dụng tất cả tài liệu dữ liệu trên 

nền tảng như tải các học liệu điện tử và có thêm chức 

năng soạn bài giảng điện tử từ các tài liệu có sẵn,… 

 

 

 

 

2.4 Tham gia làm bài kiểm tra đánh giá sau tập huấn 

Để làm bài kiểm tra Thầy/cô nhấn vào Trang cá nhân sau đó 

1. Chọn mục Khóa tập huấn phù hợp 

2. Chọn môn kiểm tra Tập huấn 

3. Nhấn vào Làm bài kiểm tra. 

4. Sau khi làm bài kiểm tra xong Thầy/cô nhấn Nộp bài và kết thúc bài kiểm tra 

 

 

 

 

- Thời gian làm bài kiểm tra bắt đầu sau khi tham gia Hội thảo bồi dưỡng trực tuyến và hạn làm bài kiểm tra 

được thực hiện theo yêu cầu của từng Sở Giáo dục. 

- Giáo viên đăng nhập tài khoản, chọn SGK, chọn “Kiểm tra tập huấn”, thực hiện làm bài kiểm tra và “nộp 

bài”. Điểm sẽ hiện thị sau ngay khi làm bài. 

GÓC HỖ TRỢ TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN 

Hotline 19004503 hoặc Zalo Hành Trang số 0989320716 

 Thời gian: 8h00-12h00 và 13h30-17h30; 

 Tăng cường hỗ trợ trong thời gian Tập huấn: Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 17h30-20h30 Thứ Bảy, Chủ nhật 8h00-12h00 và 13h30-17h30 
 

Các vấn đề hỗ trợ: 

- Không đăng nhập được vào Tài khoản 

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân, mật khẩu 

- Gặp lỗi khi làm bài thu hoạch, kết quả bài kiểm tra 

đánh giá sau tập huấn. 

Biểu mẫu tiếp nhận thông tin: 

https://bit.ly/hotrogiaovienNXBGDVN 

 

 

 

Lưu ý và tiện hỗ trợ: 

- Thầy cô khi có yêu cầu ngoài việc hỗ trợ qua tổng đài hoặc điền 

thông tin yêu cầu qua biểu mẫu sau (có thể sử dụng đinh thoại 

quét mã Qr) yêu cầu của thầy cô sẽ được phản hồi qua kênh thông 

tin trực tuyến tự động.  

Kênh trả kết quả hỗ trợ tài khoản giáo viên: 

https://bit.ly/TraketquaTKgiaovienNXBGDVN 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/hotrogiaovienNXBGDVN
https://bit.ly/TraketquaTKgiaovienNXBGDVN
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DANH SÁCH TÀI KHOẢN TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA 7 

Bộ sách Kết nối với cuộc sống, Chân trời sáng tạo 

Ghi chú: Các tổ chuyên môn sử dụng chung ID và mật khẩu của nhà trường đăng nhập theo hướng 

dẫn dưới đây, chọn đúng lớp tập huấn theo môn để tham gia tập huấn bồi dưỡng. 

TT Tên đơn vị 
ID 

đăng nhập 
Mật khẩu 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hồng Bàng 708 123456Abc@ 

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền 712 123456Abc@ 

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân 711 123456Abc@ 

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Kiến An 709 123456Abc@ 

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải An 707 123456Abc@ 

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Dương Kinh 706 123456Abc@ 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đồ Sơn 705 123456Abc@ 

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện An Dương 701 123456Abc@ 

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện An Lão 702 123456Abc@ 

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Lãng 714 123456Abc@ 

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vĩnh Bảo 715 123456Abc@ 

13 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kiến Thụy 710 123456Abc@ 

14 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thủy Nguyên 713 123456Abc@ 

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cát Hải 704 123456Abc@ 

16 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bạch Long Vĩ 703 123456Abc@ 

Danh sách tài khoản nhà trường 

STT Tên Phòng GD Tên trường 
ID 

đăng nhập 
Mật khẩu 

1 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS An Đồng 070122SD9 123456Aa@ 

2 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS An Dương 070123YIG 123456Aa@ 

3 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS An Hòa 070123YIH 123456Aa@ 

4 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS An Hồng 070123YII 123456Aa@ 

5 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS An Hưng 070123YIJ 123456Aa@ 

6 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Bắc Sơn 070123YIK 123456Aa@ 

7 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Đại Bản 070123YIL 123456Aa@ 

8 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Đặng Cương 070123YIM 123456Aa@ 

9 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Đồng Thái 070123YIN 123456Aa@ 

10 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Hồng Phong 070123YIO 123456Aa@ 

11 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Hồng Thái 070123YIP 123456Aa@ 

12 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Lê Lợi 070123YIQ 123456Aa@ 

13 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Lê Thiện 070123YIR 123456Aa@ 

14 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Nam Sơn 070123YIS 123456Aa@ 

15 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Quốc Tuấn 070123YIT 123456Aa@ 

16 Phòng GDĐT Huyện An Dương   THCS Tân Tiến 070123YIU 123456Aa@ 

17 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS An Tiến 070222SBY 123456Aa@ 

18 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS An Thắng 070223YJE 123456Aa@ 

19 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Bát Trang 070223YJF 123456Aa@ 

20 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Chiến Thắng 070223YJG 123456Aa@ 

21 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Lê Khắc Cẩn 070223YJH 123456Aa@ 

22 Phòng GDĐT Huyện An Lão  THCS Lương Khánh Thiện 070223YJI 123456Aa@ 

23 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Mỹ Đức 070223YJJ 123456Aa@ 

24 Phòng GDĐT Huyện An Lão THCS Nguyễn Chuyên Mỹ 070223YJK 123456Aa@ 
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25 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Quang Hưng 070223YJL 123456Aa@ 

26 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Quang Trung 070223YJM 123456Aa@ 

27 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Quốc Tuấn 070223YJN 123456Aa@ 

28 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Tân Viên 070223YJO 123456Aa@ 

29 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Thái Sơn 070223YJP 123456Aa@ 

30 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Trường Sơn 070223YJQ 123456Aa@ 

31 Phòng GDĐT Huyện An Lão  THCS Trường Thành 070223YJR 123456Aa@ 

32 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Trường Thọ 070223YJS 123456Aa@ 

33 Phòng GDĐT Huyện An Lão   THCS Tân Dân 070223YJT 123456Aa@ 

34 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Nghĩa Lộ 70441 123456Aa@ 

35 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Phù Long 070443YJW 123456Aa@ 

36 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Văn Phong 070443YJX 123456Aa@ 

37 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Võ Thị Sáu 070443YJY 123456Aa@ 

38 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Xuân Đám 070443YJZ 123456Aa@ 

39 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   THCS Thị trấn Cát Bà 070422SCA 123456Aa@ 

40 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   THCS TT Cát Hải 070423YK5 123456Aa@ 

41 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Đại Đồng 071022SFC 123456Aa@ 

42 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Đại Hà 071023YKP 123456Aa@ 

43 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Đại Hợp 071023YKQ 123456Aa@ 

44 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Đoàn Xá 071023YKR 123456Aa@ 

45 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Đông Phương 071023YKS 123456Aa@ 

46 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Du Lễ 071023YKT 123456Aa@ 

47 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Hữu Bằng 071023YKU 123456Aa@ 

48 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Kiến Quốc 071023YKV 123456Aa@ 

49 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Minh Tân 071023YKW 123456Aa@ 

50 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Ngũ Đoan 071023YKX 123456Aa@ 

51 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Ngũ Phúc 071023YKY 123456Aa@ 

52 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Tân Phong 071023YKZ 123456Aa@ 

53 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Tân Trào 071023YL0 123456Aa@ 

54 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Thanh Sơn 071023YL1 123456Aa@ 

55 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Thị Trấn Núi Đối 071023YL2 123456Aa@ 

56 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Thuận Thiên 071023YL3 123456Aa@ 

57 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Thụy Hương 071023YL4 123456Aa@ 

58 Phòng GDĐT Huyện Kiến Thụy   THCS Tú Sơn 071023YL5 123456Aa@ 

59 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Kiền Bái 071322SEC 123456Aa@ 

60 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS An Lư 071323YM9 123456Aa@ 

61 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS An Sơn 071323YMA 123456Aa@ 

62 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Cao Nhân 071323YMB 123456Aa@ 

63 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Chính Mỹ 071323YMC 123456Aa@ 

64 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Đông Sơn 071323YMD 123456Aa@ 

65 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Dương Quan 071323YME 123456Aa@ 

66 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Gia Đức 071323YMF 123456Aa@ 

67 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Gia Minh 071323YMG 123456Aa@ 

68 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Hòa Bình 071323YMH 123456Aa@ 

69 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Hoa Động 071323YMI 123456Aa@ 

70 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Hoàng Động 071323YMJ 123456Aa@ 

71 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Hợp Thành 071323YMK 123456Aa@ 

72 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Kênh Giang 071323YML 123456Aa@ 

73 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Kỳ Sơn 071323YMM 123456Aa@ 

74 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Lại Xuân 071323YMN 123456Aa@ 
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75 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Lâm Động 071323YMO 123456Aa@ 

76 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Lập Lễ 071323YMP 123456Aa@ 

77 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Lê Ích Mộc 071323YMQ 123456Aa@ 

78 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Liên Khê 071323YMR 123456Aa@ 

79 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Lưu Kiếm 071323YMS 123456Aa@ 

80 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Minh Đức 071323YMT 123456Aa@ 

81 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Minh Tân 071323YMU 123456Aa@ 

82 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Mỹ Đồng 071323YMV 123456Aa@ 

83 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Ngũ Lão 071323YMW 123456Aa@ 

84 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Phả Lễ 071323YMX 123456Aa@ 

85 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Phù Ninh 071323YMY 123456Aa@ 

86 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Phục Lễ 071323YMZ 123456Aa@ 

87 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Quảng Thanh 071323YN0 123456Aa@ 

88 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Tam Hưng 071323YN1 123456Aa@ 

89 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Tân Dương 071323YN2 123456Aa@ 

90 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Thiên Hương 071323YN3 123456Aa@ 

91 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Thủy Đường 071323YN4 123456Aa@ 

92 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Thủy Triều 071323YN5 123456Aa@ 

93 Phòng GDĐT Huyện Thủy Nguyên   THCS Trung Hà 071323YN6 123456Aa@ 

94 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Bắc Hưng 071422SEV 123456Aa@ 

95 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Bạch Đằng 071423YNY 123456Aa@ 

96 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Cấp Tiến 071423YNZ 123456Aa@ 

97 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Đại Thắng 071423YO0 123456Aa@ 

98 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Đoàn Lập 071423YO1 123456Aa@ 

99 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Đông Hưng 071423YO2 123456Aa@ 

100 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Hùng Thắng 071423YO3 123456Aa@ 

101 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Khởi Nghĩa 071423YO4 123456Aa@ 

102 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Kiến Thiết 071423YO5 123456Aa@ 

103 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Nam Hưng 071423YO6 123456Aa@ 

104 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Quang Phục 071423YO7 123456Aa@ 

105 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Quyết Tiến 071423YO8 123456Aa@ 

106 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tây Hưng 071423YO9 123456Aa@ 

107 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Thị trấn Tiên Lãng 071423YOA 123456Aa@ 

108 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tiên Cường 071423YOB 123456Aa@ 

109 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tiên Minh 071423YOC 123456Aa@ 

110 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tiên Thắng 071423YOD 123456Aa@ 

111 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tiên Thanh 071423YOE 123456Aa@ 

112 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Toàn Thắng 071423YOF 123456Aa@ 

113 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Tự Cường 071423YOG 123456Aa@ 

114 Phòng GDĐT Huyện Tiên Lãng   THCS Vinh Quang 071423YOH 123456Aa@ 

115 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   TH & THCS Hưng Nhân 71541 123456Aa@ 

116 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS An Hòa 071522SGD 123456Aa@ 

117 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Cao Minh 071523YPD 123456Aa@ 

118 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 071523YPE 123456Aa@ 

119 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Cộng Hiền 071523YPF 123456Aa@ 

120 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Đồng Minh 071523YPG 123456Aa@ 

121 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Dũng Tiến 071523YPH 123456Aa@ 

122 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Giang Biên 071523YPI 123456Aa@ 

123 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo THCS Hiệp Hòa - Hùng Tiến 071523YPJ 123456Aa@ 

124 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Hòa Bình 071523YPK 123456Aa@ 
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125 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Lý Học-Liên Am 071523YPL 123456Aa@ 

126 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 071523YPM 123456Aa@ 

127 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Nhân Hòa - Tam Đa 071523YPN 123456Aa@ 

128 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Tam Cường 071523YPO 123456Aa@ 

129 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Tân Hưng - Thị Trấn 071523YPP 123456Aa@ 

130 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Tân Liên 071523YPQ 123456Aa@ 

131 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 071523YPR 123456Aa@ 

132 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 071523YPS 123456Aa@ 

133 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Trấn Dương 071523YPT 123456Aa@ 

134 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Trung Lập 071523YPU 123456Aa@ 

135 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Việt Tiến 071523YPV 123456Aa@ 

136 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo   THCS Vĩnh An 071523YPW 123456Aa@ 

137 Phòng GDĐT Huyện Vĩnh Bảo THCS Vinh Quang - Thanh Lương 071523YPX 123456Aa@ 

138 Phòng GDĐT Quận Đồ Sơn   THCS Bàng La 070522SCU 123456Aa@ 

139 Phòng GDĐT Quận Đồ Sơn   THCS Hợp Đức 070523YQ5 123456Aa@ 

140 Phòng GDĐT Quận Đồ Sơn   THCS Ngọc Hải 070523YQ6 123456Aa@ 

141 Phòng GDĐT Quận Đồ Sơn   THCS Vạn Hương 070523YQ7 123456Aa@ 

142 Phòng GDĐT Quận Đồ Sơn   THCS Vạn Sơn 070523YQ8 123456Aa@ 

143 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS ANH DŨNG 070622SDD 123456Aa@ 

144 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS ĐA PHÚC 070623YQG 123456Aa@ 

145 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS HẢI THÀNH 070623YQH 123456Aa@ 

146 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS HÒA NGHĨA 070623YQI 123456Aa@ 

147 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS HƯNG ĐẠO 070623YQJ 123456Aa@ 

148 Phòng GDĐT Quận Dương Kinh   THCS TÂN THÀNH 070623YQK 123456Aa@ 

149 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Đằng Hải 070722SFI 123456Aa@ 

150 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Đằng Lâm 070723YQU 123456Aa@ 

151 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Đông Hải 070723YQV 123456Aa@ 

152 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Lê Lợi 070723YQW 123456Aa@ 

153 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Nam Hải 070723YQX 123456Aa@ 

154 Phòng GDĐT Quận Hải An   THCS Tràng Cát 070723YQY 123456Aa@ 

155 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Bạch Đằng 070822SCI 123456Aa@ 

156 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Hồng Bàng 070823YR9 123456Aa@ 

157 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Hùng Vương 070823YRA 123456Aa@ 

158 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Ngô Gia Tự 070823YRB 123456Aa@ 

159 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Nguyễn Trãi 070823YRC 123456Aa@ 

160 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Phan Bội Châu 070823YRD 123456Aa@ 

161 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Quán Toan 070823YRE 123456Aa@ 

162 Phòng GDĐT Quận Hồng Bàng   THCS Trần Văn Ơn 070823YRF 123456Aa@ 

163 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Bắc Hà 070922SFP 123456Aa@ 

164 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Bắc Sơn 070923YRT 123456Aa@ 

165 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Đồng Hoà 070923YRU 123456Aa@ 

166 Phòng GDĐT Quận Kiến An  THCS Lương Khánh Thiện 070923YRV 123456Aa@ 

167 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Nam Hà 070923YRW 123456Aa@ 

168 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Trần Hưng Đạo 070923YRX 123456Aa@ 

169 Phòng GDĐT Quận Kiến An   THCS Trần Phú 070923YRY 123456Aa@ 

170 Phòng GDĐT Quận Lê Chân TH & THCS Hữu Nghị Quốc tế 71141 123456Aa@ 

171 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   TH & THCS Việt Anh 071143YS0 123456Aa@ 

172 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Dư Hàng Kênh 071122SBH 123456Aa@ 

173 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Hoàng Diệu 071123YSE 123456Aa@ 

174 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Lê Chân 071123YSF 123456Aa@ 
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175 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Ngô Quyền 071123YSG 123456Aa@ 

176 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Nguyễn Bá Ngọc 071123YSH 123456Aa@ 

177 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Tô Hiệu 071123YSI 123456Aa@ 

178 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Trần Phú 071123YSJ 123456Aa@ 

179 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Trương Công Định 071123YSK 123456Aa@ 

180 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Vĩnh Niệm 071123YSL 123456Aa@ 

181 Phòng GDĐT Quận Lê Chân   THCS Võ Thị Sáu 071123YSM 123456Aa@ 

182 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS An Đà 071222SCQ 123456Aa@ 

183 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Chu Văn An 071223YT0 123456Aa@ 

184 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Đà Nẵng 071223YT1 123456Aa@ 

185 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Lạc Viên 071223YT2 123456Aa@ 

186 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Lê Hồng Phong 071223YT3 123456Aa@ 

187 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Lý Tự Trọng 071223YT4 123456Aa@ 

188 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Nguyễn Đình Chiểu 071223YT5 123456Aa@ 

189 Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền   THCS Quang Trung 071223YT6 123456Aa@ 

190 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Đồng Bài 070443YK0 123456Aa@ 

191 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Gia Luận 070443YT8 123456Aa@ 

192 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Hà Sen 070443YT9 123456Aa@ 

193 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Hiền Hào 070443YTA 123456Aa@ 

194 Phòng GDĐT Huyện Cát Hải   TH & THCS Hoàng Châu 070443YTB 123456Aa@ 

195     PT Hermann Gmeiner 210243VX0 123456Aa@ 

196     PT Nội Trú Đồ Sơn 210243YTD 123456Aa@ 

197     TH, THCS, THPT Edison 210263YHH 123456Aa@ 

198     khiếm thính Hải Phòng 210243YTE 123456Aa@ 

199   Trường Khiếm Thị Hải Phòng 210243YTG 123456Aa@ 

200     PT Lý Thái Tổ 210243YTH 123456Aa@ 

201     PT Dewey 210263YTF 123456Aa@ 

202   PT Hai Bà Trưng 210263YTJ 123456Aa@ 

203    PT Hàng Hải 1 210263YTK 123456Aa@ 

204     PT Vinschool Imperia 210263YTL 123456Aa@ 
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